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Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII;

- Các vị Đại biểu Quốc hội;
- Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội.
Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 2 khoá XII, Bộ Nội vụ nhận được các nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề: việc triển khai thực hiện thành lập, bãi bỏ một số Bộ theo Nghị quyết của Quốc hội; tình hình sắp xếp các đầu mối và tổ chức bộ máy của các Bộ mới được sáp nhập; việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; chính sách tinh giảm biên chế; việc triển khai sửa đổi Nghị định số 121 về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường; giải pháp sắp xếp cán bộ không đủ tiêu chuẩn trong tình hình hiện nay; vấn đề bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Về những nội dung này, Bộ Nội vụ xin được báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội theo từng nhóm vấn đề như sau:
I. Việc thành lập, bãi bỏ một số Bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước vào Bộ quản lý.
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII, Chính phủ đã có Nghị quyết số 45/2007/NQ-CP ngày 07/8/2007 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1081/TTg-TCCB ngày 07/8/2007 chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ một cách nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm đạt được mục đích, yêu cầu như tờ trình của Chính phủ và như Nghị quyết của Quốc hội. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII như sau:
1. Đã triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII gồm 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (so với cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XI giảm được 4 Bộ, cơ quan ngang Bộ) trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể một số Bộ, cơ quan ngang Bộ theo đúng Đề án cơ cấu Chính phủ khoá XII và chuyển 4 cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước vào các Bộ quản lý.
1.1. Việc triển khai sắp xếp, kiện toàn lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ bảo đảm thực hiện nhất quán theo nguyên tắc:
- Tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hợp lý.
- Khắc phục sự chồng chéo, trùng dẫm chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành theo yêu cầu mỗi việc chỉ giao cho một tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm.
- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của hệ thống hành chính.
1.2. Đã hoàn thành theo tiến độ việc triển khai hợp nhất, sắp xếp lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan có liên quan theo Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, gồm:
- Hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công thương;
- Hợp nhất Bộ Thuỷ sản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thành lập Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban Thể dục Thể thao với Bộ Văn hoá - Thông tin (trước đây) và chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ này quản lý (theo Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ).
- Thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức làm công tác quản lý về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá - Thông tin (trước đây) chuyển sang (theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 08/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
1.3. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định về chuyển các chức năng của Uỷ ban này sang các Bộ có liên quan. Việc này đã được thực hiện như sau:
- Chuyển chức năng, tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức làm công tác quản lý về dân số sang Bộ Y tế (theo Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 08/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chuyển chức năng, tổ chức bộ máy biên chế, công chức, viên chức làm công tác quản lý về gia đình sang Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 08/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chuyển chức năng, tổ chức bộ máy biên chế, công chức, viên chức làm công tác quản lý về trẻ em sang Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (theo Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 08/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
1.4. Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 về việc chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ quản lý theo Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII.
1.5. Các Bộ trưởng mới và các Bộ trưởng cũ nhiệm kỳ khoá XI đã tiến hành bàn giao về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị được chuyển giao tương đối nhanh chóng, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành liên tục các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ.
Theo đó, các Bộ thành lập mới, có thay đổi tên gọi đã tiến hành nhanh chóng việc cấp con dấu mới, thu hồi con đấu cũ của các cơ quan được sáp nhập, hợp nhất, giải thể để bảo đảm cho hoạt động của các Bộ mới theo cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII.
2. Về triển khai xây dựng các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để tạo cơ sở pháp lý mới cho tổ chức và hoạt động của các Bộ, cơ quan. Cụ thể như sau:
2.1. Chính phủ đã chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002. Nghị định lần này được bổ sung nhiều vấn đề mới theo tinh thần cải cách hành chính để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực. Trong đó, phân cấp mạnh cho Bộ trưởng về thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, bao gồm: từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống.
Dự thảo Nghị định này đã được Bộ Tư pháp thẩm định và Chính phủ đã họp trong tháng 8 để thảo luận và cho ý kiến cụ thể. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, hoàn chỉnh và đã lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ để Chính phủ ban hành.
2.2. Đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế. Dự thảo Nghị định đối với các Bộ nêu trên đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng Bộ; khắc phục căn bản sự chồng chéo, trùng dẫm hoặc phân công chưa đủ rõ ràng và có sự thống nhất chung về quy định cơ cấu tổ chức của từng Bộ; chuẩn bị làm thủ tục lấy ý kiến Thành viên Chính phủ để ban hành.
2.3. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ còn lại, đến nay, về cơ bản đã xây dựng xong dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan và đã được liên Bộ chức năng tham gia ý kiến, chỉnh sửa và chuẩn bị thẩm định theo tiến độ quy định để trình Chính phủ ban hành.
Việc xây dựng các Nghị định lần này của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã bảo đảm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ theo pháp luật quy định, để phân công cho các Bộ thực hiện; khắc phục sự chồng chéo, trùng dẫm, không bỏ sót, bỏ trống các chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, đã bổ sung và giao chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; giao chức năng quản lý nhà nước về thanh niên cho Bộ Nội vụ.
2.4. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục và tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ tương ứng.
Thực hiện sự chỉ đạo chung của Chính phủ như đã nêu trên, mặc dù công tác tổ chức sắp xếp lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được tiến hành khẩn trương và tích cực xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, nhưng do yêu cầu xử lý căn bản các vấn đề chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, trên thực tế có nhiều phức tạp (trong đó có 12 vấn đề chồng chéo liên quan đến các Bộ trong nhiều nhiệm kỳ, nhưng rất khó xử lý) và trước yêu cầu nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nên việc triển khai thực hiện kế hoạch trên thực tế vẫn chưa đạt được yêu cầu mong muốn. Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành việc ban hành các Nghị định nêu trên trong năm 2007.
II. Tình hình sắp xếp các đầu mối, tổ chức bộ máy, biên chế của các Bộ mới và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Cho đến nay về cơ bản các Bộ mới được sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức bên trong Bộ, bảo đảm hoạt động bình thường, công việc của các Bộ đó đều thực hiện tốt, không có gián đoạn, ách tắc. Khái quát chung như sau:
1. Về việc sắp xếp các đầu mối và tổ chức bộ máy của các Bộ mới.
Đối với cơ cấu tổ chức của các Bộ mới nêu trên đã được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các tổ chức có cùng chức năng và tên gọi giống nhau mà cà 2 Bộ trước đây đều có nay được hợp nhất thành một tổ chức, nên đã giảm bớt được một số đầu mối tổ chức. Cụ thể, khi thành lập Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giảm được các tổ chức mà cả hai Bộ trước đây khi chưa hợp nhất đều có như sau:
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Pháp chế,
- Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Vụ Hợp tác quốc tế,
- Thanh tra;
- Văn phòng.
Vấn đề cơ bản nhất là thông qua việc sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và xử lý những vấn đề chồng chéo, trùng dẫm hoặc chưa phân công rõ ràng, còn bỏ trống, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ có liên quan để bảo đảm được những yếu tố cần thiết cho hoạt động của Bộ được tốt hơn, nhất là giải quyết được các vấn đề liên thông phối hợp giữa các Bộ, ngành, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các Bộ mới sẽ được nâng lên.
Có thể nhận xét chung, qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với các Bộ mới, các Bộ trưởng đã chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện được tất cả các chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao một cách thường xuyên, liên tục, đạt được kết quả khả quan; không có tình trạng vì sắp xếp, tổ chức Bộ mới mà ảnh hưởng đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ.
2. Về việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, bảo đảm thống nhất, thông suất với việc sắp xếp, kiện toàn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII. Cụ thể như sau:
2.1. Ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1076/TTg-TCCB ngày 06/8/2007 yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Nghị định số 171/2004/NĐ-CP và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP của Chính phủ.
2.2. Hiện nay, Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định mới của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn ở địa phương bảo đảm tương xứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực ở địa phương; trong đó, có việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn cho phù hợp với tổ chức các Bộ, ngành Trung ương . 
- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hiện nay có từ 21-27 cơ quan. Đu kiến sắp tới còn 18-21 cơ quan. Trong đó có 18 cơ quan được tổ chức thống nhất ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3 cơ quan được tổ chức theo tính chất đặc thù của từng địa phương. So với hiện nay, sẽ giảm được 3 đầu mối (từ 21 còn 18), riêng đối với các tỉnh, thành phố trước đây có Sở Thương mại và Sở Du lịch thì giảm được 5 đầu mối. Đối với các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù của từng địa phương thì dự kiến sắp tới so với hiện nay giảm được 6 đầu mối (từ 27 còn 21).
- Đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện được sắp xếp tổ chức lại theo 3 loại hình: quận, huyện, hải đảo. Hiện nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thục Uỷ ban nhân dân cấp huyện có bình quân 15 cơ quan; sắp tới dự kiến còn 12 cơ quan. So với hiện nay, giảm được 3 đầu mối.
Về cơ bản, các Bộ, ngành và địa phương đều thống nhất với dự thảo Nghị định quy định về số lượng và cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, có sắp xếp lại cơ quan tôn giáo, dân tộc ở địa phương theo hướng sau:
- Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 36 Ban Tôn giáo, 12 Ban Tôn giáo - Dân tộc, 11 Ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 01 phòng Tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Dự kiến sắp tới tổ chức lại có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập riêng Ban Tôn giáo trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; các tỉnh còn lại chuyển Ban Tôn giáo vào trực thuộc Sở Nội vụ.
- Về cơ bản giữ ổn định các Ban Dân tộc đã được thành lập theo tiêu chí do Chính phủ quy định (hiện nay có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập riêng Ban Dân tộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân).
- Về tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo, dân tộc ở cấp huyện dự kiến sắp xếp lại như sau: giao Phòng Nội vụ thực hiện chức năng và có cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng và có cán bộ, công chức làm công tác dân tộc.
Theo kế hoạch, ngay sau khi ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 171/2004/NĐ-CP và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
2.3. Hiện nay, các Bộ chức năng đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, để bảo đảm tính đồng bộ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của hệ thống hành chính các cấp
3. Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/200/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP về thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Kết quả thực hiện như sau:
Tổng số biên chế hành chính và sự nghiệp đã thực hiện tinh giảm được: 50.378 người; trong đó:
- Hành chính 9.748 người;
- Sự nghiệp 37. 1 95 người;
- Đảng, đoàn thể 3.248 người;
- Doanh nghiệp 187 người.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định này đã bao quát hết các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.
Chính sách tinh giản biên chế lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình triển khai tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP. Chính sách này kế thừa những quy định của Nghị quyết 16, 09; nhưng có sửa đổi, bổ sung để khắc phục một số hạn chế trong quá trình triển khai Nghị quyết 16 và 09 bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới như Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2003, Luật Bảo hiểm Xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành ... Chính sách này được thi hành đến hết 31/12/2011 để phù hợp với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thời gian tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Theo đó, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BNV-BTC ngày 24/9/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP và đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.
III. Việc triển khai sửa đổi Nghị định số 121 về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường.
Sau 4 năm thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, những mặt tích cực, cơ bản đã đạt được là: 
Đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được phát triển cả về số lượng và chất lượng; việc thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ và chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp về công tác ở cơ sở nên đã từng bước nâng được trình độ và trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Phong trào học tập nâng cao trình độ của cán bộ, công chức cấp xã được đẩy mạnh hơn.
Việc chuyển từ chế độ sinh hoạt phí sang chế độ tiền lương, từ hưởng trợ cấp hàng tháng khi nghỉ việc sang hưởng chế độ hưu trí, đã tạo sự an tâm phấn khởi hơn trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.
Kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân nhân, được nhân dân đồng tình hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ- CP của Chính phủ, đã phát sinh những vướng mắc, bất cập về định biên, lương, phụ cấp (nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách) như ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu; cụ thể như sau: 
1. Về số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã.
- Tổng hợp chung 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tính đến ngày 01/9/2007 toàn quốc có 204.167 cán bộ, công chức cấp xã, gần bằng số lượng công chức hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cộng lại (tổng số công chức hành chính ở Trưng ương và địa phương năm 2007, Bộ Nội vụ trình Chính phủ giao là: 239.081. Trong đó, Trung ương: 98.827, địa phương: 140.254). Ngoài các chức danh chuyên môn quy định tại Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, nhiều Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương còn đề nghị bổ sung thêm chức danh cán bộ chuyên môn chuyên trách cấp xã của ngành mình. Nếu bổ sung 1 chức danh chuyên môn cấp xã thì số lượng công chức cấp xã sẽ tăng khoảng 11.000 người.
Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa hợp lý: số lượng cán bộ bầu cử chiếm tỷ lệ trung bình là 56,62% (có nơi trên 60%). Công chức chuyên môn (43,38%) đã yếu lại thiếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Về độ tuổi, nguồn cán bộ, trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ: còn nhiều bất cập, liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương.
2. Về chế độ tiền lương.
Chế độ tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, trong đó quy định: cán bộ chuyên trách cấp xã xếp lương chức vụ theo nhiệm kỳ; công chức cấp xã xếp lương và nâng bậc lương theo ngạch công chức có cùng trình độ đào tạo.
Quy định nêu trên đã dẫn đến có bất hợp lý là sau một số lần nâng bậc công chức cấp xã có hệ số lương cao hơn cán bộ chuyên trách cấp xã (gồm cả Bí thư và Chủ tịnh xã có cùng trình độ đào tạo). Vấn đề này Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ và đã trình Bộ chính trị để trình Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X sắp tới xem xét, sửa đổi cho phù hợp trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012.
3. Về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội và áp dụng chính sách tinh giản biên chế.
- Nhiều ý kiến đề nghị cán bộ xã có đủ 15 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội và đủ 50 tuổi (đối với nữ) và 55 tuổi (đối với nam) được hưởng hưu trí. Như vậy, chưa phù hợp với Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật hiện hành.
Về đề nghị áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ xã đã có đủ 20 năm trở lên đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ hưu trước tuổi (50 tuổi đối với nữ, 55 tuổi đối với nam). Việc này, tuy Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 08/8/2006 chưa quy định áp dụng đối với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã (vì chờ sửa đổi bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường), nên sắp tới Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu để báo cáo Chính phủ cho ý kiến.
4. Về cán bộ không chuyên trách cấp xã.
Tổng sổ cán bộ không chuyên trách đến ngày 01/9/2007 toàn quốc có 764.733 người. Trong đó bố trí theo quy định của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP là: 589.166 người (trong đó ở cấp xã: 178.727 = 30,34%; ở thôn, tổ dân phố: 410.439 = 69,66%).
Có 41/64 tỉnh tự quyết định bố trí thêm chức danh cán bộ không chuyên trách so với quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, làm cho số lượng tăng thêm là 175.567 người (trong đó ở cấp xã: 18.298 = 10,42%; ở thôn, tổ dân phố: 157.269 = 89,58%).
Hiện nay nhiều địa phương vẫn tiếp tục đề nghị tăng thêm chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phố (đến cả thường vụ đoàn thể cấp xã; trưởng ban mặt trận thôn, tổ dân phố...) để được hưởng phụ cấp; đồng thời đề nghị cho cán bộ không chuyên trách được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Như vậy, ngân sách nhà nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
5. Về Phó chỉ huy quân sự xã.
Ý kiến đại biểu Quốc hội nêu sự bất cập giữa Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 184/2004/ND-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ báo cáo như sau:
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) "về đổi mới và nâng cao chất lượng thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" và Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2003), Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, chức danh: Phó chỉ huy trưởng quân sự xã là cán bộ không chuyên trách.
Theo quy định tại Pháp lệnh Dân quân tự vệ sửa đổi, do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 29/4/2004, thì Xã đội phó là cán bộ chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. Theo đó, ngày 02/11/2004 Chính phủ ban hành NĐ số 184/2004/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Khoản 3 Điều 22 của Nghị định này quy định:
"Xã đội phó là cán bộ chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ lương ngạch cán sự bằng mức lương hệ số 1,46 mức lương tối thiểu và đóng bảo hiểm xã hội, nếu qua đào tạo chuyên nghiệp quân sự tại trường quân sự tỉnh thì được nâng lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004), khi nghỉ việc được hưởng chế độ cán bộ, công chức cấp xã."
Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì hệ số 1,46 mức lương tối thiểu được quy đổi thành hệ số 1,86 mức lương tối thiểu (cao hơn lương Chỉ huy trưởng quân sự là thành viên Uỷ ban nhân dân, hưởng hệ số 1,75 mức lương tối thiểu).
Từ bất hợp lý nêu trên, Bộ Nội vụ đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 2304/VPCP-NC) như sau:
"1. Các Bộ, ngành Trưng ương cần thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX ngày 18 tháng 3 năm 2002” về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" về chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.
2. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan dự thảo nội dung sửa đổi Nghị định số 184/2004/NĐ- CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, để đảm bảo thống nhất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã".
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn Sở Nội vụ các tỉnh thành phô trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phủ và đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 121/2003/NĐ-CP.
6. Về chế độ đối với cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp.
Bộ Nội vụ chia sẻ với những trăn trở của Đại biểu Quốc hội. Về vấn đề này, hiện nay còn có những vướng mắc sau:
Thứ nhất, chủ nhiệm HTX nông nghiệp, đồng thời là Phó Bí thư thường trực hoặc Thường vụ đảng uỷ cấp xã, đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), và quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ. 
Thứ hai, việc đề nghị Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp (và Chủ nhiệm hợp tác xã ngư nghiệp, làm muối ở nơi không có nông nghiệp, hoặc Chủ nhiệm hợp tác xã ngành nghề khác) mà không phải là Phó Bí thư thường trực hoặc Thường vụ đảng uỷ cấp xã được tính hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tạo ra bất hợp lý đối với hàng vạn cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước có thời gian làm Chủ nhiệm, nhưng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, nghỉ chế độ một lần mà không được tính thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để hưởng bảo hiểm xã hội.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ chức năng giải quyết.các vấn đề nêu trên. Riêng đối với những người trước đây đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã được cấp có thẩm quyền quyệt định, điều động làm cán bộ lãnh đạo hợp tác xã quy mô toàn xã, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất giải quyết chế độ trong nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Bộ Nội vụ đã tổng hợp trình Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X.
IV. Giải pháp lựa chọn và thay thế cán bộ không đủ tiêu chuẩn trong tình hình hiện nay.
Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và luôn xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Những kết quả, tiến bộ về cải cách hành chính đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước và càng khẳng định hơn nữa cải cách hành chính luôn là một khâu đột phá để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Trước những yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay đòi hỏi cải cách hành chính phải mạnh mẽ có tính cách mạng và hiệu quả cao hơn trước. Vấn đề mấu chốt và mang ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng là vấn đề con người, là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, có một nội dung về đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong số 4 nội dung cụ thể của chương trình tổng thể.
Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu của quá trình phát triển nhanh, bền vững và yêu cầu của kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chúng tôi nhận thấy việc sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết với nhau, xác định rà soát và lựa chọn là một trong những nhân tố để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước. Đồng thời tiến hành công tác lựa chọn không gây xáo trộn trong cả bộ máy.
Biện pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế, là:
- Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh, công chức trong từng cơ quan của nhà nước để làm căn cứ tuyển đụng và bố trí sử dụng.
- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức; thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định rõ những người đủ và không đủ tiêu chuẩn. Có chính sách thích hợp và kiên quyết thực hiện đối với những người không đủ tiêu chuẩn phải đưa ra khỏi bộ máy.
- Đổi mới chế độ đào tạo, tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức. Tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức. Khắc phục tình trạng vào cơ quan nhà nước rồi mới đưa đi đào tạo và chủ yếu là đào tạo tại chức.
- Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Áp dụng việc thực hiện thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.
- Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nhất là kỹ năng hành chính.
- Cần có chỉnh sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, đủ sức thu hút những người có tài, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, để trên cơ sở đó làm thay đổi cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và tạo cơ chế để thay thế những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy Đảng, Nhà nước.
Ngoài ra, vấn đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật; quản lý sử dụng cán bộ, công chức cấp xã... cần có những quy định cụ thể hơn.
(Ví dụ: về tiêu chuẩn tuổi đời đối với cán bộ cấp xã tuyển dụng lần đầu: chưa phù hợp với luật Lao động (Chủ tịch MTTQ và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tuổi giữ chức vụ lần đầu không quá 60 và 65) và Pháp lệnh cán bộ, công chức (tuổi tuyển dụng lần đầu công chức xã không quá 35).

 Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá X sắp tới.
V. Về vấn đề bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố thuộc đối tượng hưởng phụ cấp, không thuộc đối tượng ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động. Mặt khác, tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành không quy định cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc.
Trên thực tế hiện nay, số cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tương đối lớn. Tổng số có 97 vạn người; trong đó, có trên 20 vạn cán bộ, công chức chuyên trách và 77 vạn cán bộ, công chức không chuyên trách. Nếu mở rộng đối tượng không chuyên trách nêu trên được đóng và hưởng chế độ bảo hiểm như đối với cán bộ, công chức chuyên trách, thì khả năng ngân sách nhà nước hỗ trợ rất khó khăn và liên quan tới các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội cần điều chỉnh. Việc này, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ để báo cáo Trung ương Đảng và Quốc hội cho ý kiến.
Trên đây là nội dung Bộ Nội vụ trả lời các chất vấn của các Đại biểu Quốc hội theo từng nhóm vấn đề và xin gửi tới Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XII, các Đại biểu Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội văn bản trả  lời này theo quy định.
Xin trân trọng cảm ơn.
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